
1

Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Nguyễn Viết Tráng Sinh Viên Làm nông 12/12 Nguyết Viết Mạnh Đang học ở 

7/17/2005 Kinh Đoàn Dương Thị Hà các trường
Không

Làm Nông 12/12 Xa Văn Bình Đang học ở 

Xa Anh Thơ Sinh Viên Làm Nông các trường

9/12/2006 Mường Đoàn Xa Thị Hẹn

Không

Vũ Quốc Đạt Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông 12/12 Vũ Xuân Kiên Đang học ở 

12/25/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Làm Nông Lê Thị Tuyến các trường

Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Quốc Cường Chiên Chiết, Làm Nông Nguyễn Quốc Dũng các trường

3/29/2004 Sinh Viên Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Cửu

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lưu Thế Mạnh Chiên Chiết, Làm Nông Lưu Vạn các trường

4/29/2004 Sinh Viên Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trịnh Thị Hà

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Vũ Việt Dũng Chiên Chiết, Làm Nông Vũ Xuân Kiên các trường

2004 Sinh Viên Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lò Thị Tuyến

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nghiêm Đình Tùng Chiên Chiết, Làm Nông Nghiêm Đình Quang: các trường

9/24/2004 Sinh Viên Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phạm Thị Hợp

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phạm Anh Khôi Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Phạm Văn Luyện các trường

6/1/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phạm Thị Quý

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Hà Văn Đức Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Hà Văn Thuật các trường

11/13/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Thái Đoàn Nguyễn Thị Hải

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Vũ Đức Hoàng Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Vũ Đình Thuần các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Dương Thị Thương

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đinh Anh Hiệp Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Đinh Văn Sâm các trường

12/17/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Y Sa Sinh
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Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi
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Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Phụ lục I

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2025 của  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi

2



2

Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi
Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Vũ Quốc Đạt Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Vũ Xuân Kiên các trường

12/25/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lò Thị Tuyến

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lưu Công Tiến Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Lưu Vạn các trường

7/21/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trịnh Thị Hà

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Võ Minh Nguyên Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Nguyễn Văn Thành các trường

5/22/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Võ T.Tuyết.Phượng
Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Dương Thanh Phúc Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Lê T.Đoan Trang các trường

1/27/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Trường Duy Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Trần Duy Thiện các trường

6/13/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Duy Lam

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Minh  Đức Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Nguyễn Thịnh: các trường

2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn  Phạm Thị Thanh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Huỳnh Quốc Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Huỳnh Văn Thiện các trường

5/12/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Trang

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đào Tiến Hoàn Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Đào Văn Trịnh các trường

2/5/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Bùi Thị Nhàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Trường Phước Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Nguyễn Văn Công các trường

1/10/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Lan

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đỗ Đức Dũng Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Đỗ Ánh các trường

5/13/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đinh Thị Thương

Không

Trần Lê Nguyên Làm Nông 12/12 Đang học ở 

4/9/2007 Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Trần Bá Minh các trường

 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lưu Thị Việt

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

21
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15
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17
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3

Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi
Nguyễn Gia Cường Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Nguyễn ThànhHùng các trường

1/20/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Từ Thị Thanh Tuất

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phạm Trung Tâm Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Phạm Trung Thuận các trường

10/26/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đỗ Thị Hồng Xuân

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Hữu Hoàng Huy Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Nguyễn Hữu toản các trường

12/9/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Hoàng Thanh Hà

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Trọng Hoàn Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Nguyễn Trọng Hùng các trường

4/22/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Bích Dung

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đào Việt Khánh Sinh Viên Chiên Chiết, Làm Nông Đào Văn Hoan các trường

11/11/2026 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nghiêm Thị Thơm

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Tuấn Kiệt Sinh Viên Đăk Long giao, Làm Nông Nguyễn Văn Thành các trường

3/3/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Bùi Thị Hảo

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Văn Việt Sinh Viên Đắk Mế Làm Nông Lê Văn Năm các trường

10/30/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trịnh Thị Kiên

Không

Làm Nông 12/12 Lê Văn Tài Đang học ở 

Lê Thanh Thiên Sinh Viên Đắk Mế Làm Nông Nguyễn Thị Quáy các trường

3/10/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phương

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Thao Tường Sinh Viên Đắk Mế Làm Nông A Dam các trường

5/25/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi B Râu Đoàn Y Pui

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Thao Khinh Sinh Viên Đắk Mế Làm Nông Thao Tiếc các trường

1/1/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi B Râu Đoàn Y Biên

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Thao Trần Nhật Anh Sinh Viên Đắk Mế Làm Nông Thảo Thay các trường

7/1/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Đoàn Trần Thị Mỹ Thanh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Hoàng Anh Tuấn Sinh Viên Đắk Nông Làm Nông Hoàng Văn Ngôn các trường

8/3/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Minh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi
Dương Anh Vũ Sinh Viên Đắk Nông Làm Nông Dương Đức Thắng các trường

6/29/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phạm Thị Hiến

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nông Văn Dự Sinh Viên Đắk Nông Làm Nông Nông Văn Chung các trường

2/15/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Nùng Đoàn Sầm Thị Mít

Không

Làm Nông Đang học ở 

Nông Đức Chí Sinh Viên Đắk Nông Làm Nông 12/12 Nông Văn Dũng các trường

6/22/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Nùng Hoàng Thị Hối 

Không Đoàn

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Thế Hùng Sinh Viên Đắk Tang Làm Nông Trần Văn Chinh các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phạm Thị Loan

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Thanh Duy Sinh Viên Đắk Tang Làm Nông Nguyễn Thanh Tâm các trường

4/26/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lưu Hồng Trâm

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Quốc Vương Sinh Viên Đắk Tang Làm Nông Nguyễn Chương Vàng các trường

2/7/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn  Phạm Thị Thảo 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Anh Quân Sinh Viên Đắk Tang Làm Nông Lê Văn Sâm các trường

5/24/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Thu Huyền 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trịnh Thái Bảo Sinh Viên Đắk Tang Làm Nông Trịnh Hải Bằng các trường

8/20/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nàng Kim Thái

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phan Đăng Phương Sinh Viên Thôn Iệc Làm Nông Phan Văn Thích các trường

5/19/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Minh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đỗ Trọng Tuấn Sinh Viên Thôn Iệc Làm Nông Mai Thị Dịu các trường

2/10/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Duy Thanh Sinh Viên Thôn Iệc Làm Nông Nguyễn Duy Cường các trường

9/28/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Khổng Thị Trang

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Duy Đức Sinh Viên Thôn Iệc Làm Nông Nguyễn Văn Hoà các trường

8/7/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Hiên

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

45

46

47

39

40

41

42

43

44

35

36

37

38



5

Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi
Võ Thành Đạt Sinh Viên Thôn Iệc Làm Nông Võ Đình Phúc các trường

8/6/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Bùi Thị Trang Nhung

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Tiến Tới Sinh Viên Thôn Iệc Làm Nông Nguyễn Văn Hạnh các trường

12/4/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Nhường

Không

Phan Viết Việt Tiến Làm Nông 12/12 Đang học ở 

3/14/2006 Sinh Viên Thôn Iệc Làm Nông Phan Viết Vỹ các trường

42206003962 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Tạ Thị Hoa

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Ma Văn Anh Sinh Viên Thôn Kei Joi Làm Nông các trường

6/10/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Tày Đoàn Nguyễn Thị Tròn 1974

Không

A Chuynh Làm Nông 12/12 Đang học ở 

8/28/2007 Sinh Viên Thôn Kei Joi Làm Nông A Den các trường

CCCD: 062207005588 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Đoàn Y Xen

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đỗ Văn Trí Sinh Viên Thôn Kei Joi Làm Nông Đỗ Văn Hường:1974 các trường

4/6/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Huyền

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Việt Hoàn Sinh Viên Thôn Kon Khôn Làm Nông Lê Minh Đức: 1979 các trường

11/21/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đỗ Thị Duyên: 1984

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Trần Công Duy Sinh Viên Thôn Măng Tôn Làm Nông Lê Chu Trinh các trường

11/27/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Sen 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đàm Chu Minh Thắng Sinh Viên Thôn Măng Tôn Làm Nông Đàm Văn Cọc các trường

12/29/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Nùng Đoàn Chu Thị An 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Bùi Hữu Hoàng Sơn Sinh Viên Thôn Măng Tôn Làm Nông Bùi Hữu Tình các trường

5/25/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Mường Đoàn Hoàng Thị Nhung 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Chu Quốc Nghĩa Sinh Viên Thôn Măng Tôn Làm Nông Chu Văn Hữu các trường

10/10/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nông Thị Bích 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Vi Quang Lâm Sinh Viên Thôn Măng Tôn Làm Nông Vi Văn Toán các trường

5/10/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Nùng Đoàn Lâm Thị Yến 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

57

58

59

51

52

53

54

55

56

47

48

49

50
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi
Hoàng Mạnh Dũng Sinh Viên Thôn Măng Tôn Làm Nông Hoàng Thanh Sơn các trường

11/12/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Hoàng Thị Triều 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Hoàng Quốc Hùng Sinh Viên Thôn Măng Tôn Làm Nông Hoàng Quốc Minh các trường

5/10/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Thảo 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Hứa Văn Thuận Sinh Viên Thôn Măng Tôn Làm Nông Hứa Văn Thống  các trường

1/18/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lý Thị Thương 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Ngô Văn Giang Sinh Viên Thôn Măng Tôn Làm Nông Ngô Văn Bắc các trường

10/20/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Hoàng Thị Lập 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phạm Bá Quảng Sinh Viên Thôn Măng Tôn Làm Nông Phạm Bá Duân các trường

5/9/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Thái Đoàn Đinh Thị Huệ

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Trường Giang Sinh Viên Thôn Măng Tôn Làm Nông Nguyễn Ngọc Thanh các trường

7/17/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Hoàng Thị Lan

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Tạ Thanh Ngân Sinh Viên Thôn Măng Tôn Làm Nông Tạ Văn Kim các trường

7/9/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Giang

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Chắc Sinh Viên Thôn Măng Tôn Làm Nông Nguyễn Đức Hoài các trường

3/6/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Mai

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Hà Minh Đức Sinh Viên Thôn Măng Tôn Làm Nông Hà Văn Chung các trường

1/12/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Vũ Thị Khuyên

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Phạm Anh Dũng Sinh Viên Thôn Măng Tôn Làm Nông Nguyễn Trung Kiên các trường

11/19/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phạm Thị Lâm

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đặng Võ Thiên Thắng Sinh Viên Thôn Ngọc Hải Làm Nông Đặng Vũ Tú các trường

6/26/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Võ Thái Hồng Chiến

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Tống Nhật Long Sinh Viên Thôn Ngọc Hải Làm Nông Tống Ngọc Phú các trường

12/3/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đỗ Thị Ngọc Khuê

Không

69

70

63

64

65

66

67

68

59

60

61

62
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi
Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Hà Thanh Tùng Sinh Viên Thôn Ngọc Hải Làm Nông Hà Văn Têu 1977 các trường

1/13/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Hoàng Thị Thơm 1984

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Tống Hải Nam Sinh Viên Thôn Ngọc Hải Làm Nông Tống Hải Đăng các trường

3/28/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Phương

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phạm Đức Hải Sinh Viên Thôn Ngọc Thư Làm Nông Phạm Văn Khương các trường

9/30/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Việt

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Anh Kiệt Sinh Viên Thôn Ngọc Thư Làm Nông Lê Xuân Lưu các trường

7/4/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đào Thị Xuân

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đỗ Duy Bình Sinh Viên Thôn Ngọc Tiền Làm Nông Đỗ Văn Tuỳ các trường

5/6/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Mến

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Thành Chung Sinh Viên Thôn Ngọc Tiền Làm Nông Nguyễn Tiến Phong các trường

10/15/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Sáu

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lương Thế Minh Sinh Viên Thôn Ngọc Tiền Làm Nông Lương Mạnh Hùng các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đặng Thị Loan

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đoàn Xuân Hoà Sinh Viên Thôn Ngọc Tiền Làm Nông Đoàn Văn Chung các trường

1/26/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Chín

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Dương Trung Hiếu Sinh Viên Thôn Ngọc Tiền Làm Nông Dương Văn Hồng các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Loan

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đỗ Thành Long Sinh Viên Thôn Ngọc Tiền Làm Nông Đỗ Văn Tuỳ các trường

7/25/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Mến

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Quốc Toản Sinh Viên Thôn Ngọc Tiền Làm Nông Trần Văn Nhân các trường

3/2/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Vũ Thị Tươi

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Văn Trường Sinh Viên Thôn Ngọc Tiền Làm Nông Trần Văn Thọ các trường

10/27/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

81

82

75

76

77

78

79

80

71

72

73

74
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi
Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Duy Phúc Sinh Viên Thôn Ngọc Tiền Làm Nông Nguyễn Văn Phơn các trường

11/6/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn  Nguyễn Thị Chuyên

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Vũ Hoàng Việt Anh Sinh Viên Thôn Ngọc Tiền Làm Nông Vũ Quốc Long các trường

5/8/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Hoàng Thị Trang

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Văn Vinh Sinh Viên Thôn Ngọc Tiền Làm Nông Trần Văn Trịnh các trường

2/23/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lại Thị Lưa

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lương Minh Sơn Sinh Viên Thôn Ngọc Tiền Làm Nông Lương Mạnh Hùng các trường

9/21/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đặng Thị Loan

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Văn Duy Sinh Viên Thôn Ngọc Tiền Làm Nông Nguyễn Văn Duẩn các trường

2002 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Yến

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Dương Quốc Sỹ Sinh Viên Thôn Ngọc Yên Phúc Làm Nông Dương Quốc Phong các trường

7/17/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Bong 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Ngọc Vỹ Sinh Viên Thôn Ngọc Yên Phúc Làm Nông Nguyễn Khả Công các trường

8/31/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Hồng 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đoàn Tuấn Anh Sinh Viên Thôn Ngọc Yên Phúc Làm Nông Đoàn Văn Khoa các trường

4/4/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đàm Thị Huê

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Phi  Long Sinh Viên Thôn Ngọc Yên Phúc Làm Nông Nguyễn Văn Tiệp các trường

2/15/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Toan

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nông Đức Trọng Sinh Viên Thôn Ngọc Yên Phúc Làm Nông Nông Văn Mứt các trường

2/25/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Tày Đoàn Trần Minh Cảnh Vy

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Thành Đạt Sinh Viên Thôn Ngọc Yên Phúc Làm Nông Nguyễn Văn Thái các trường

7/5/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đào Thị Dung

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nông Đoàn Sơn Gia Sinh Viên Thôn Phia Pháp Làm Nông Nông Văn Canh các trường

7/10/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Nùng Đoàn Lê Thị Tịnh

93

94

87

88

89

90

91

92

83

84

85

86
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi
Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

A Minh Vũ Sinh Viên Thôn Phia Pháp Làm Nông A Viu các trường

5/4/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Đoàn Y Nêng

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

A Hoành Sinh Viên Thôn Phia Pháp Làm Nông A Hước các trường

1/24/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Đoàn Đinh Thị Tú

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Ngọc Văn Quang Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông Ngọc Văn Giáp các trường

10/20/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Ngô Lê Mạnh Tiến Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông Ngô Mạnh Tấn các trường

4/12/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Huỳnh Tấn Lộc Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông Huỳnh Ái Nghĩa các trường

12/22/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Huỳnh Phước Nguyên Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông Huỳnh Chút các trường

10/23/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phan Tiến Định Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông Phan Tiến Hải các trường

6/9/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Cao Anh Tuấn Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông các trường

2/22/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Thu Hà

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Minh Trí Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông Nguyễn Đình Hùng các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đoàn Thị Huyền

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phan Huỳnh Đan Phương Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông Phan Đình Phước các trường

5/5/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Mai Quốc Toàn Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông Mai Thanh Liên các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Hồ Thị Thanh Loan

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đặng Ngọc Huy Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông Đặng Văn Nam các trường

105

106

99

100

101

102

103

104

94

95

96

97

98
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi
2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Nương

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Thanh Tùng Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông Nguyễn Văn Tuyên các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Huấn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Tạ Lê Gia Bảo Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông Tạ Công các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Thuỳ

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đỗ Thế Hưng Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông Đỗ Thế Sơn các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phạm Thị Mỹ Hạnh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Hà Thế Chung Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Bùi Thị Mận

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Hoàng Long Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông Nguyễn Ngọc Tiến các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Thanh Tùng Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông Nguyễn Văn Tuyên các trường

11/15/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Ngô Gia Huy Sinh Viên Tổ dân phố 3 Làm Nông các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Thu Hằng

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Ngô Gia Bảo Sinh Viên Thôn 4 Làm Nông Ngô Văn Phái các trường

7/16/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phạm Thị Oanh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

A Ngư Sinh Viên Thôn 4 Làm Nông A Nghĩa các trường

6/1/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Thắng Lợi Sinh Viên Thôn 4 Làm Nông Lê Quý Sửu các trường

1/2/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Lệ

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Đình Tâm Sinh Viên Thôn 4 Làm Nông Trần Đình An các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Chế Thị Vân

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

117

118

111

112

113

114

115

116

106

107

108

109

110
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi
A Duy Đan Sinh Viên Thôn 4 Làm Nông A Đal các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Đoàn Y Plel

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Hoàng Phi Hùng Sinh Viên Thôn 4 Làm Nông Hoàng Văn Thái các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Vũ Thị Miên

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Thanh Lam Sinh Viên Thôn 4 Làm Nông các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trương Thị Tuyết Mai

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Vũ Tuyên Hoàng Sinh Viên Thôn 4 Làm Nông Vũ Văn Thụ các trường

8/20/2003 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Bùi Thị Như Lộc

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Vũ Tuyên Hoàng Sinh Viên Thôn 4 Làm Nông Vũ Văn Thụ các trường

8/20/2003 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Bùi Thị Như Lộc

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Tuấn Dũng Sinh Viên Thôn 4 Làm Nông Trần Tuấn Nam các trường

5/27/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Hà Thị Uyên

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nhữ Văn Trung Sinh Viên Thôn 6 Làm Nông Nhữ Văn Thành các trường

5/6/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Vân

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Tiến Dũng Sinh Viên Thôn 6 Làm Nông Nguyễn Văn Đạt các trường

2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lương Thị Hải

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Nhật Quyên Sinh Viên Thôn 6 Làm Nông Lê Thành Quang các trường

2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Ngân

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Hữu Anh Dũng Sinh Viên Thôn 6 Làm Nông Nguyễn Hữu Phương các trường

2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Hồng Vân

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phạm Xuân Nguyên Sinh Viên Thôn 6 Làm Nông Phạm Xuân Quang các trường

2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Ngô Thị Thành

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Bùi Minh Thiệp Sinh Viên Thôn 6 Làm Nông Bùi Minh Thanh các trường

2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đinh Thị Luân

Không

129

123

124

125

126

127

128

118

119

120

121

122
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi
Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nông Hoàng Vũ Sinh Viên Thôn 7 Làm Nông Nông Văn Liêm các trường

1/20/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Nùng Đoàn Lương Thị Thuý

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Văn Nam Sinh Viên Thôn 7 Làm Nông Nguyễn Văn Kiên các trường

2/12/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Trần Nam Khánh Sinh Viên Thôn 7 Làm Nông Lê Quốc Hùng các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Lan Anh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Quốc Thắng Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông Lê Trung Quang (chết) các trường

8/4/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Đào

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phùng Minh Hưng Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông Phùng Minh Thịnh các trường

9/28/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Tỏi 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Quang Huy Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông các trường

12/25/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Quỳnh Đoan 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trịnh Bùi Anh Đức Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông các trường

8/17/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Thanh 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Quốc Duy Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông Nguyễn Tư ( chết) các trường

10/23/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Ái 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trịnh Minh Thông Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông Trịnh Văn Thuyên các trường

1/25/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Thuỳ

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Xiêng Lăng Quý Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông Xiêng Lăng Sự các trường

10/23/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Giẻ, Triêng Đoàn Xa Thị Tiến 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

A Ngọc Vinh Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông các trường

1/26/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ dăng Đoàn Y Lịch

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Nam Khánh Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông Nguyễn Thành Công các trường

5/6/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Mai Liên
141

135

136

137

138

139

140

130

131

132

133

134
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Thiên Phúc Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông các trường

12/1/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Hà

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Trí Thức Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông Nguyễn Trí Thất 1963 các trường

3/4/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Bùi Thị Nga 1970

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Chí Đức Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông các trường

12/17/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trương Thị Hiền

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phạm Gia Huy Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông Chuyển khẩu tới nhà các trường

5/7/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đinh Ngọc Nhẫn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phạm Ngọc Gia Bảo Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Bùi Thị Uyên 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Vũ Khánh Đạt Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông Vũ Văn Thăng các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Hoa 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đặng Lê Minh Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Đặng Văn Cầu các trường

01/11/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Ca 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đặng Đoàn Quân Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Đặng Lê Quang các trường

5/6/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đoàn Thị Ngọc Hương

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Lê Huy Hoàng Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Nguyễn Trung Thu các trường

8/11/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Thuỷ

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đặng Đoàn Đông Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Đặng Lê Quang các trường

5/6/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đoàn Thị Ngọc Hương

Không

147

148

149

150

151

141

142

143

144

145

146
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Văn Nguyên Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Lê Văn Chinh các trường

1/7/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Y Lan

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Quốc Thịnh Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Nguyễn Quốc Thanh các trường

11/18/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Thuỷ

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Vũ Hồng Quân Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Vũ Xuân Việt các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Trúc Linh 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Hoàng Hùng Anh Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Trần Trung Thảo các trường

11/24/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Hoàng Thị Minh 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Huỳnh Long Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Lê Hồng Lam các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đoàn Thị Tuyết Anh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Anh Duy Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Trần Lý các trường

11/9/2003 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Bùi Thị Nga (chết)

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Văn Trương Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông các trường

8/1/06 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Mỹ Trang

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lại Văn Mạnh Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Lại Văn Đức các trường

10/16/2003 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Viết

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Trần Trung Tín Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Lê Xuân Thu các trường

5/1/06 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Hoa

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Văn Minh Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Nguyễn Xuân Hoà các trường

8/1/07 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Thanh Nhàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

159

160
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153

154

155

156

157

158

152
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng NgãiTạ Hoàng Thiện Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Tạ Hoàng Thiên các trường

11/1/06 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Linh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Võ Nguyễn Minh Duy Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Võ Văn Nam các trường

7/19/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Ngọc Tình

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Huỳnh Tấn Phúc Ân Sinh Viên Tổ dân phố 2 Làm Nông Huỳnh Bá Nhân các trường

1/25/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn  Nguyễn Thị Oanh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Đình Thăng Sinh Viên Tổ dân phố 4 Làm Nông Nguyễn Đình Quân các trường

12/11/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Xa Phương Huấn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Nguyễn Ngọc Linh Sinh Viên Tổ dân phố 4 Làm Nông các trường

2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Thanh 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Trung Kiên Sinh Viên Tổ dân phố 4 Làm Nông Trần Bá Lượng các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Thu

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Dương Chí Bảo Sinh Viên Tổ dân phố 4 Làm Nông Dương Chí Hùng 1975 các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Võ Thị Tâm 1979

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trương Quốc Ngọc Sinh Viên Tổ dân phố 4 Làm Nông Trương Quốc Tuấn các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Ngô Thị Phương

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Lê Mạnh Cường Sinh Viên Tổ dân phố 4 Làm Nông Nguyễn Viết Thắng các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Hoà

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Chí Công Sinh Viên Tổ dân phố 4 Làm Nông Nguyễn Trung Thành các trường

1/3/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Tuấn Dũng Sinh Viên Tổ dân phố 4 Làm Nông Trần Văn Thạch các trường
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi5/27/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Hà

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Anh Quân Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông các trường

6/8/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Tăng Thị Hải

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Quốc Đạt Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông các trường

3/3/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phạm Thị Báu

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Trần Hoài Ân Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông các trường

3/13/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Hạnh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Bùi Minh Hiếu Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Lê Văn Hiệp các trường

10/11/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Phạm Duy Trung Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Nguyễn Minh Tuấn các trường

7/14/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Minh Đức Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Lê Ngọc Lân các trường

7/11/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phạm Thị Xuân Thảo

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Việt Đức Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Trần Văn Lâm các trường

15/099/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đào Thị Thu Thuỷ

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Như Nhất Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Nguyễn Như Thoại các trường

11/28/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

A Thiện Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông A Thân các trường

7/20/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Văn Nam Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Nguyễn Văn Dũng các trường

3/8/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

177

178

179

180

181

182
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176
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Dư Hồng Phúc Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông các trường

5/23/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Đạt

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đặng Nhất Trung Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Đặng Văn Thành các trường

2/3/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Bùi Thị Huế

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phí Hoàng Minh Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông các trường

1/26/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Hoà

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Ngô Hồng Trường Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông các trường

1/24/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Hằng

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Chu Thế Anh Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Chu Văn Kiên các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đào Thị Thuý

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phan Hữu Tiến Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Phan Hữu Sa các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Hồng Thắm

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

A Nguyễn Tuấn Đạt Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Đoàn Y Mai

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Trung Thành Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Hồng Trường các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Lê Khuyên

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Võ Duy Nhất Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Võ Thanh Hùng các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Kim Liên

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Trần Hữu Trung Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Nguyễn Hùng Tráng các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Bùi Thành Đạt Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Bùi Văn Thắng 1979 các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phạm Thị Giang 1979

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Thành Lộc Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Nguyễn Văn Chiêu 1974 các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đặng Thị Hằng 1979

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Đức Mạnh Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Nguyễn Văn Vũ 1970 các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Tình 1971

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Võ Đăng Thành Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Võ Đăng Định ; 1972 các trường

5/26/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Chinh; 1974

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Đức Long Sinh Viên Tổ dân phố 5 Làm Nông Trần văn Thành 1983 các trường

8/20/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Trang 1983

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Vũ Anh Tuấn Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Vũ Xuân Bây các trường

5/8/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đào Thị Sợi

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Thanh Thăng Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Nguyễn Thanh Toàn 1980 các trường

4/19/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Lai 1981

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Nguyên Hạo Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Nguyễn Văn Hiển các trường

11/26/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trương Thị Nga

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phan Nguyên Vũ Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Phan Văn Lý các trường

1/16/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Bích Thảo

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Bùi Tấn Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Bùi Văn Sang 1979 các trường

2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Mường Đoàn Nguyễn Thị Thu 1979

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng NgãiChâu Xuân Sang Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Châu Kim Sơn các trường

7/18/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Đình Quyền

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phạm Văn Thành Đạt Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông các trường

8/23/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đinh Văn Thiên

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Bá Nhật Minh Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Nguyễn Bá Trường các trường

4/10/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Thu Hoài 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Nhất Nguyên Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Hồ Trọng Cang các trường

9/12/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đặng Thị Vĩnh Thuỵ

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Quang Huy Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Nguyễn Văn Huynh các trường

2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đặng Thị Hiền 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Bùi Văn Cảnh Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Bùi Văn Tuấn các trường

2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Mường Đoàn Phạm thị Tính 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phạm Văn Thảo Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Phạm Văn Thanh các trường

9/22/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Hạnh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Vũ Phan Đức Tuấn Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Vũ Đức Kiên các trường

10/1/06 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phan Thị Hà 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Hà Trọng Nhân Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Hà Văn Hương các trường

9/17/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phan Thị Hải Anh 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Nguyên Đức Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Nguyễn Văn Hiển các trường

1/14/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trương Thị Nga 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Vũ Phan Đức Minh Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Vũ Đức Kiên các trường
213
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phan Thị Hà 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Bình An Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Nguyễn Văn Đạt các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Thanh Tâm

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Hoàng Xuân Anh Minh Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Hoàng Văn Hùng các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Duyệt

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Quang Huy Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Nguyễn Cao Cường các trường

2/25/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Thảo

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Đăng Khôi Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Nguyễn Hiếu Thọ các trường

7/21/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Thu Hà

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Thanh Mạnh Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông các trường

8/5/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thanh Toàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Sĩ Tấn Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Lê Sĩ Hùng các trường

2/2/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Huỳnh Thị Tường vi

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Minh Quang Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông các trường

9/28/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đặng Thị Thu Huyền

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Hoàng Văn Dũng Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Hoàng Văn Thiết các trường

5/2/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Bùi Thị Thú 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Tấn Đạt Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Nguyễn Văn Tuấn các trường

9/11/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Lành 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Quang Hà Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Nguyễn Văn Huy các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Cao Thị Ngọc 
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Quốc Việt Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Lê Văn Sửu các trường

10/10/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nông Thị Vân Anh 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Văn Thống Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Trần Văn Lân các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đoàn Kim Phụng

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Đức Thành Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Hoàng Văn Cận các trường

2003 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lưu Thị Xuân

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Vũ Anh Tuấn Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Vũ Văn Dừng các trường

5/18/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Xa Thị Nguyệt Minh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Hoàng Đình Vũ Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Hoàng Văn Duyên các trường

3/23/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Vi Thị Hiêng

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Sĩ Tấn Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Lê Sĩ Hùng các trường

2/2/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Huỳnh Thị Tường Vi

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Hoàng Đình Vũ Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Hoàng Văn Duyên các trường

3/23/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Vi Thị Hiêng

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Thành Đạt Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông Nguyễn Xuân Thuật các trường

6/12/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đỗ Thị Yến

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Sỹ Đông Sinh Viên Tổ dân phố 6 Làm Nông các trường

12/17/2003 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Thi

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đoàn Hồ Ngọc Sỹ Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Đoàn Thẳng các trường

10/8/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Hồ Thị Thanh Sương 

Không
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227

228

229

230

223

224
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Võ Duy Long Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Võ Duy Linh các trường

10/25/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Dịu Hoàng 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Lê Trọng Quý Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Trọng Huy 1975 các trường

6/1/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Kim Chi 1982

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Mai Xuân Tâm Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông các trường

1/8/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Bích Thọ

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Minh Bảo Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Minh Phương các trường

2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Thuý Vân

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Ích Hải Quốc Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Lê Ích Chiến các trường

2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Thái Thị Tan

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đinh Hoàng Minh Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Đinh Văn Nhu 1972 các trường

26/01/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Bùi Thị Nhi 1976

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phạm Phú Cường Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Phạm Thế Tân các trường

2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Mai Thị Xuân Phương

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Bùi Phước Thành Đạt Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Bùi Hoàng Nguyên các trường

2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Võ Thị Thuý Vân

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Dương Trung Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Xiêm các trường

2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Dương Thị Nhật

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Hoài Bắc Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Hồng Sơn các trường

2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Nguyên

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

243
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239
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng NgãiTrần Đăng Huy Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Trần Mỹ Diệu các trường

2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Bùi Thị Cẩm Tú

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Tiến Dũng Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Lê Hùng Phi các trường

8/10/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Minh Nguyệt

49206011231 Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Đình Bảo Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Minh Phương các trường

10/6/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Thuý Vân

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Trần Trường Trung Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Trường Long các trường

11/3/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Tuần

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đoàn Việt Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông các trường

28/10/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phùng Thị Hoa

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trương Kiều Đức Duy Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Trương Văn Thắng các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Kiều Thị Thanh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Trung Chưởng Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Trung Tư các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Giáp Thị Chuyên

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trọng Văn Tỉnh Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Trọng Văn Đài các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Giáp Thị Khuyên

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Giáp Văn Nghĩa Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Giáp Văn Kha các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Yến

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phan Đặng Nguyên Vũ Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Phan Đăng Nhâm các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Nghĩa

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Bùi Văn Nguyên Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Bùi Văn Thuỷ các trường

249

250

251

252

253

254

244

245

246

247

248
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Mường Đoàn Lê Thị Hương

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lã Đăng Bảo Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Lã Hồng Đăng các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Lanh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Huỳnh Hiệp Thắng Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Huỳnh Hiệp Hoàng các trường

2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Hồng Nhung

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Hùng Vỹ Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Văn Quý các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Tiến Đạt Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông các trường

29/9/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Hà Thị Thuỳ Linh

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Ngọc Quân Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Ngọc Nguyên các trường

25/11/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Huỳnh Phúc Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông các trường

22/1/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Huỳnh Thị Hương

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Dương Công Dũng Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Công Thiên các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Ích Công Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Lê Ích Chiến các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Thái Thị Tam 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Trung Hiếu Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Bùi Thị Bích Thuỷ các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Văn Cảng

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Trung Nam Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Văn Pho các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Mai Thoan 
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263

264

255
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đinh Bùi Bá Hoàng Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Đinh Thanh Hải các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Mường Đoàn Bùi Thị Thu Thuỷ 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phạm Văn Đà Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Phạm Văn Thắng các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lưu Thanh Nhàn Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Lưu Bá Lương các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Ký

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Võ Gia Huy Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Võ Đình Hùng các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Cẩm Hà

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đỗ Hữu Phúc Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Đỗ Hữu Hưng các trường

22/01/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Bích Quyết

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Trần Anh Kha Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Thanh Khoa các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Lê Chung 

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Võ Nhật Hào Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Võ Đình Hùng các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Lê Thị Cẩm Hà

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Khắc Kế Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Trần Văn Thừa các trường

2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đặng Thị Thanh Vân

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Hồ Cao Anh Quân Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Hồ Văn Phương các trường

29/4/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đinh Thị Nô

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phạm Trọng Kim Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Phạm Trọng Thành các trường

21/12/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Hoàng Thị Thư

Không

273
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Ngọc Dũng Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Văn Thìn các trường

28/6/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Hồng Châu

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Thao Đinh Sơn Nguyên Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Thao Hồng Sơn các trường

26/8/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Đoàn Đinh Thị Vân

Không

Cán bộ Hưu Trí 12/12 Đang học ở 

La Phước Hiển Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông La Ngọc Hùng 1972 các trường

23/10/2002 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Y Bình 1975

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Thanh Bình Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Trọng Hùng các trường

2003 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Chiến Thắng Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Văn Mười các trường

23/8/2001 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phạm Thị Yến Phượng

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Công Thành Quốc Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Cường 1973 các trường

11/5/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Bé

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Hồng Hải Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Hồng Hoà các trường

7/3/2003 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trương Thị Huyền

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Hữu Khang Sinh Viên Tổ dân phố 7 Làm Nông Nguyễn Hữu Dũng 1997 các trường

22/12/2026 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đặng Thị Xuân Tuyên

Không 1983

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Roãn Việt Anh Sinh Viên Thôn Thung Nai Làm Nông Roãn Văn Hạnh:1973 các trường

5/8/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Trần Thị Dung:1973

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Minh Khởi Sinh Viên Thôn Thung Nai Làm Nông Trần Minh Nhật các trường

26/8/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phạm Thị Nhật

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng NgãiTrần Vũ Anh Khoa Sinh Viên Thôn Tà Ka Làm Nông Trần Anh Tú, các trường

6/10/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn  Vũ Thị Hoài

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Thao Trọng Huân Học Sinh Thôn Tà Ka Làm Nông Thao Niêm, các trường

14/06/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Đoàn Y Ta

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phạm Gia Khiêm Học Sinh Thôn Tà Ka Làm Nông Phạm Văn Lạng các trường

17/5/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Nguyễn Thị Phấn

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Thao Tường Sinh Viên Thôn Đăk Mế Làm Nông A Dam các trường

25/5/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi B Râu Đoàn Y Pui

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Thao Khinh Sinh Viên Thôn Đăk Mế Làm Nông Thao Tiếc các trường

1/1/2005 Bờ Y, Quảng Ngãi B Râu Đoàn Y Biên

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đinh Nhật Thành Sinh Viên Thôn Bắc Phong Làm Nông Đinh Văn Đông các trường

26/12/2004 Bờ Y, Quảng Ngãi Mường Đoàn Nguyễn Thị Một

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Đinh Công Đức An Sinh Viên Thôn Bắc Phong Làm Nông Đinh Công Hùng các trường

16/10/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Mường Đoàn Bùi Thị Thêu

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Trần Quang Huy Sinh Viên Tổ dân phố 1 Làm Nông Nguyễn Quỳnh Đoan các trường

25/12/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn

62207003516 Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Huỳnh Công Nhân Sinh Viên Thôn Xuân Tân Làm Nông Huỳnh Công Thượng các trường

20/10/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Thái Đoàn Nguyễn Thị Long

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

A Quy Học Sinh Thôn Đăk Răng Làm Nông A Phúc ( chết) các trường

6/3/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Hà Lăng Đoàn Y Sao La

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Lê Việt Hoàn Học Sinh Thôn Kon Khôn Làm Nông Lê Minh Đức: 1979 các trường
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi21/11/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Đỗ Thị Duyên: 1984

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Phạm Minh Vũ Học Sinh Thôn Kon Khôn Làm Nông Phạm Văn Thái các trường

22/08/2007 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Phạm Thị Vân:1983

Không

Làm Nông 12/12 Đang học ở 

Nguyễn Tuấn Kiệt Học Sinh Thôn Đăk Long Giao Làm Nông Nguyễn Văn Thành các trường

3/3/2006 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đoàn Bùi Thị Hảo

Không

A Bun Vị Làm nông Đăk Long Giao, Làm nông 8/12 Bố , mẹ chết Lao động duy nhất

2003
Đăk Long

Giao
Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng

Công giáo

Làm nông

A Thiệp Làm nông Đăk Long Giao, Làm nông 8/12 A Đời ; 1980 Lao động duy nhất

5/15/2003
Đăk Long

Giao
Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Thi ; 1984

Công giáo

Làm nông

A Vũ Làm nông Đăk Long Giao, Làm nông 8/12 A Mân ; 1958 (chết) Lao động duy nhất

9/27/2003
Đăk Long

Giao
Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Châu ; 1962

Công giáo

Làm nông

A Một Làm nông Đăk Long Giao, Làm nông 8/12 A Nek:1973 Lao động duy nhất

2003
Đăk Long

Giao
Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Mẹ chết

Công giáo

Làm nông

A Lợi Làm nông Đăk Long Giao, Làm nông 8/12 A Luật Lao động duy nhất

1/25/2006
Đăk Long

Giao
Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Lêng

Công giáo

Làm nông

A Nun Làm nông Đăk Tang, Làm nông 7/12 Lao động duy nhất

8/14/2005 Đăk Tang, Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Duk: Chết

Công giáo

Làm nông

Thao Quỳnh Làm nông Thôn Iệc, Làm nông 5/12 Thao Khao Lao động duy nhất

9/27/2005 Thôn Iệc, Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Kan

Không

Làm nông

Nguyễn Tuấn Vũ Làm nông Thôn Iệc, Làm nông 5/12 Nguyễn Văn Tâm Lao động duy nhất

8/16/2004 Thôn Iệc, Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Ngót
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Không

Làm nông

Thao Quyên Làm nông Thôn Iệc, Làm nông 8/12 Thao Thên ( chết) Lao động duy nhất

3/26/2004 Thôn Iệc, Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Biết

Không

Làm nông

Nguyễn Quốc Bảo Làm nông Thôn Iệc, Làm nông 8/12 Nguyễn Văn Tâm Lao động duy nhất

5/25/2007 Thôn Iệc, Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Ngót

Không

Làm nông

A Quốc Làm nông Thôn Iệc, Làm nông 8/12 Thao Khao Lao động duy nhất

6/2/2004 Thôn Iệc, Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Kan

Không

Làm nông

Thao Quân Làm nông Thôn Iệc, Làm nông 9/12 Thao Nhăn Lao động duy nhất

3/9/2002 Thôn Iệc, Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Me

Không

Làm nông

A Huy Làm nông Thôn Iệc, Làm nông 9/12 A Bi Lao động duy nhất

7/8/2006 Thôn Iệc, Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Bao

Không

Làm nông

A Khải Làm nông Thôn Kei Joi, Làm nông 7/12 A Suân ( chết) Lao động duy nhất

12/25/2003 Thôn Kei Joi, Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Toang ( chết)

Công giáo

Làm nông

Vũ Trường Giang Làm nông Thôn Ngọc Hải Làm nông 9/12 Vũ Đình Phan (chết) Lao động duy nhất

11/8/2006 Thôn Ngọc Hải Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Trịnh Thị Yến ( chết)

Không

Làm nông

Vũ Cao Khải Làm nông Thôn Ngọc Thư Làm nông 9/12 Vũ Ngọc Kha: Chết Lao động duy nhất

2005 Thôn Ngọc Thư Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Cao Thị Đại

Không

Làm nông

A Minh Triễu Làm nông Thôn Phia Pháp Làm nông 9/12 A Triệu Lao động duy nhất

10/20/2005 Thôn Phia Pháp Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Nga (chết)

Công giáo

Làm nông

A Thuận Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 A Thìn 1979 Lao động duy nhất

6/14/2003 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng

Công giáo
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Làm nông

A Lập Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 A Phin 1979 Lao động duy nhất

11/9/2002 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng

Công giáo

Làm nông

Trần Lê Trung Làm nông Thôn 5 Làm nông 12/12 Trần Thạch Lựu Lao động duy nhất

2002 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Phan Thị Thơm

Không

Làm nông

Nguyễn Anh Tuấn Làm nông Thôn 5 Làm nông 12/12 Nguyễn Văn Vụ Lao động duy nhất

7/9/2001 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh

Không

Làm nông

Đặng Nguyên Dũng Làm nông Tổ dân phố 2 Làm nông 12/12 Đặng Đức Đài Lao động duy nhất

2003 Tổ dân phố 2 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Nguyễn Thị Niêm

Không

Làm nông

Nguyễn Minh Chiến Làm nông Tổ dân phố 2 Làm nông 12/12 Nguyễn Văn Đường Lao động duy nhất

9/30/2001 Tổ dân phố 2 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đào Thị Thanh

Không

Làm nông

Phạm Bá Vinh Làm nông Xuân Tân Làm nông 9/12 Phạm Bá Diêm Lao động duy nhất

3/7/2002 Xuân Tân Bờ Y, Quảng Ngãi Thái Lương Thị Hiền (chết)

Không

Làm nông

Thao Kiến Làm nông Tà Ka Làm nông 7/12 Thao Hôr Lao động duy nhất

1/1/2006 Tà Ka Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Đắk

Không

Làm nông

Bùi Hoàng Dũng Làm nông Măng Tôn Làm nông 12/12 Bùi Văn Thoa (Chết) Lao động duy nhất

7/16/2003 Măng Tôn Bờ Y, Quảng Ngãi Mường Phạm Thị Thắm (chết)

Không

Làm nông

A Hồng Làm nông Đăk Mế Làm nông 8/12 Thao Muốt Anh trai đang

6/9/2006 Đăk Mế Bờ Y, Quảng Ngãi B Râu Y B Lăng thực hiện NVQS

Không 2025

Làm nông

A Xuân Làm nông Phia Pháp Làm nông 9/12 A Xuất Anh trai đang

6/21/2007 Phia Pháp Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Nam thực hiện NVQS

Công giáo 2025

Làm nông
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng NgãiĐịnh Văn Tuấn Làm nông Thôn Kon Khôn Làm nông 12/12 Đinh Văn Tân Anh trai đang

1/28/2007 Thôn Kon Khôn Bờ Y, Quảng Ngãi Mường Quách Thị Miến thực hiện NVQS

Không 2025

Làm nông

A Đại Làm nông Tổ dân phố 6 Làm nông 3/12 A Rê 1955 Văn hóa thấp

3/29/2003 Tổ dân phố 6 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Phiên 1959

Công giáo

Làm nông

Thao Vương Làm nông Thôn Đăk Răng Làm nông 4/12 Thao Nôi Văn hóa thấp

5/27/2003 Thôn Đăk Răng Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Xum

Không

Làm nông

A Kiên Làm nông Thôn Đăk Tang Làm nông 5/12 A Jang Văn hóa thấp

1/19/2007 Thôn Đăk Tang Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng

Công giáo

Làm nông

Thao Xoan Làm nông Thôn Iệc Làm nông 4/12 Thao Nhắc Văn hóa thấp

11/20/2004 Thôn Iệc Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Châm

Không

Làm nông

Thao Toàn Làm nông Thôn Iệc Làm nông 4/12 Thao Vưm Văn hóa thấp

5/10/2005 Thôn Iệc Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Nàng Cứu

Không

Làm nông

Thao Nguyên Làm nông Thôn Iệc Làm nông 3/12 Y Sắc  1980 Văn hóa thấp

10/20/2003 Thôn Iệc Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong

Không

Làm nông

Thao Vua Thuận Làm nông Thôn Iệc Làm nông 5/12 Thao Thin Văn hóa thấp

1/23/2003 Thôn Iệc Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Phúi

Không

Làm nông

A Bin Làm nông Thôn Kei Joi, Làm nông 5/12 A Phương Văn hóa thấp

9/28/2004 Thôn Kei Joi, Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Thoan 

Công giáo

Làm nông

A Dong Phi Làm nông Thôn Kei Joi, Làm nông 5/12 A Goát Văn hóa thấp

9/24/2007 Thôn Kei Joi, Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Quýt

Công giáo

Làm nông

Thao Duy Làm nông Thôn Măng Tôn Làm nông 6/12 A Hiền Văn hóa thấp

333

334

335

336

327

328

329

330

331

332

326



32

Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi8/28/2006 Thôn Măng Tôn Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Miên

Không

Làm nông

A Thủy Làm nông Thôn Măng Tôn Làm nông 4/12 Y Phương Văn hóa thấp

3/2/2007 Thôn Măng Tôn Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong

Không

Làm nông

Thao Thái Toàn Làm nông Thôn Măng Tôn Làm nông 4/12 Thao Nghiêm Văn hóa thấp

3/5/2007 Thôn Măng Tôn Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Tun

Không

Làm nông

A Bình Làm nông Thôn Măng Tôn Làm nông 4/12 A Thống 1963 Văn hóa thấp

1/4/2005 Thôn Măng Tôn Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Trái 1977

Không

Làm nông

Võ Thanh Thiện Làm nông Thôn Ngọc Tiền Làm nông 5/12 Võ Thanh Tiến Văn hóa thấp

9/28/2006 Thôn Ngọc Tiền Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Trần Thị Tuyết

Không

Làm nông

A Thọ Làm nông Thôn Phia Pháp Làm nông 5/12 A Thành Văn hóa thấp

6/29/2004 Thôn Phia Pháp Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Hơi

Công giáo

Làm nông

A Quát Làm nông Thôn Phia Pháp Làm nông 6/12 A Quí Văn hóa thấp

7/24/2006 Thôn Phia Pháp Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Duân 

Công giáo

Làm nông

A Điểu Làm nông Thôn Phia Pháp Làm nông 6/12 A Đáp Văn hóa thấp

4/19/2006 Thôn Phia Pháp Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Lơn 

Công giáo

Làm nông

A Toá Làm nông Thôn Phia Pháp Làm nông 5/12 A Sét Văn hóa thấp

11/6/2005 Thôn Phia Pháp Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Phiên 

Công giáo

Làm nông

A Ngọc Bảng Làm nông Thôn Phia Pháp Làm nông 5/12 A Nhoi Văn hóa thấp

4/21/2006 Thôn Phia Pháp Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Na 

Công giáo

Làm nông

A Đình Tấn Làm nông Thôn Phia Pháp Làm nông 5/12 Đinh Văn Nam : Văn hóa thấp

1/17/2007 Thôn Phia Pháp Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Chi 
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Công giáo

Làm nông

Thao Si Ni Làm nông Thôn Phia Pháp Làm nông 5/12 Văn hóa thấp

1/19/2007 Thôn Phia Pháp Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Nhuốc

Công giáo

Làm nông

A Luỵ Làm nông Thôn Phia Pháp Làm nông 6/12 A Lý Văn hóa thấp

1/14/2007 Thôn Phia Pháp Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Hương 

Công giáo

Làm nông

A Trúc Làm nông Thôn Phia Pháp Làm nông 6/12 A Ria; 1972 Văn hóa thấp

12/11/2002 Thôn Phia Pháp Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y HDer; 1975

Công giáo

Làm nông

Thao Vượng Làm nông Thôn Tà Ka Làm nông 3/12 Thao Chi Văn hóa thấp

2/11/2006 Thôn Tà Ka Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Đế

Không

Làm nông

A Ti Làm nông Thôn Kon Khôn Làm nông 5/12 A Banh: 1962 Văn hóa thấp

7/27/2007 Thôn Kon Khôn Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Bông: 1970

Không

Làm nông

A Cát Làm nông Thôn Kon Khôn Làm nông 5/12 A Lái: 1982 Văn hóa thấp

5/15/2007 Thôn Kon Khôn Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Đinh Thị Đinh: 1982

Không

Làm nông

A Phi Làm nông Thôn Đăk Long giao Làm nông 5/12 A A (chết) Văn hóa thấp

2007 Thôn Đăk Long giao Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Dé;1984

Công giáo

Làm nông

A Việt Làm nông Thôn Đăk Long giao Làm nông 5/12 A Ban Mi Văn hóa thấp

9/12/2006 Thôn Đăk Long giao Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Dok

Công giáo

Làm nông

Thao KRa Làm nông Thôn Đăk Mế Làm nông 5/12 Thao Tô Văn hóa thấp

4/17/2005 Thôn Đăk Mế Bờ Y, Quảng Ngãi B Râu Y Lá

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Hoàng Trọng Hải Đăng Làm nông Thôn Đăk Răng Làm nông 12/12 Hoàng Trọng Luân sức khoẻ

2/24/2002 Thôn Đăk Răng Bờ Y, Quảng Ngãi Tày Hoàng Thị Xuân

Không

351

352

353

354

355

356

346

347

348

349

350



34

Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Thao Toán Làm nông Thôn Đăk Răng Làm nông 8/12 A Thung sức khoẻ

5/20/2005 Thôn Đăk Răng Bờ Y, Quảng Ngãi Ca dong Y Ngơi

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Ngọc Làm nông Thôn Đăk Mế Làm nông 8/12 A Lợi 1975  sức khoẻ

6/10/2002 Thôn Đăk Mế Bờ Y, Quảng Ngãi B Râu Nàng K Horl

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Đinh Văn Anh Tuấn Làm nông Thôn Đăk Mế Làm nông 9/12 Đinh Văn Đành 1970 sức khoẻ

11/26/2002 Thôn Đăk Mế Bờ Y, Quảng Ngãi Mường Bùi Thị Bính 1968

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Thao Tâm Làm nông Thôn Đăk Mế Làm nông 5/12 Thao Lương 1978 sức khoẻ

4/5/2002 Thôn Đăk Mế Bờ Y, Quảng Ngãi B Râu Nàng Co 1979

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Thao Ver Làm nông Thôn Đăk Mế Làm nông 7/12 sức khoẻ

8/18/2006 Thôn Đăk Mế Bờ Y, Quảng Ngãi B Râu Y B lô

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Thao Hưng Làm nông Thôn Đăk Mế Làm nông 7/12 Thao Mức sức khoẻ

1/11/2006 Thôn Đăk Mế Bờ Y, Quảng Ngãi B Râu Y Bối

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Đinh Phạm Anh Quân Làm nông Thôn Bắc Phong Làm nông 9/12 Đinh Xuân Quý sức khoẻ

4/22/2002 Thôn Bắc Phong Bờ Y, Quảng Ngãi Mường Phạm Thị Hà

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Triệu Tuấn Tú Làm nông Thôn Ngọc Hải Làm nông 9/12 Triệu Văn Toàn sức khoẻ

5/12/2002 Thôn Ngọc Hải Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Ngô Thị Xuyến

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Nguyễn Văn Hoan Làm nông Thôn Ngọc Hải Làm nông 9/12 Nguyễn Văn Hảo sức khoẻ

8/7/2003 Thôn Ngọc Hải Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Lại Thị Mến

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Vũ Quang Huy Làm nông Thôn Ngọc Hải Làm nông 9/12 Vũ Văn Hòa sức khoẻ

8/31/2001 Thôn Ngọc Hải Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Nguyễn Thị Mùi

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng NgãiĐào Văn Việt Làm nông Thôn Ngọc Tiền Làm nông 9/12 Đào Văn Ánh sức khoẻ

6/10/2005 Thôn Ngọc Tiền Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đặng Thị Hoà

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Lưu Xuân Trường Làm nông Thôn Ngọc Tiền Làm nông 12/12 Lưu Văn Riệp sức khoẻ

6/22/2004 Thôn Ngọc Tiền Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Nguyễn Thị Dậu

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Đỗ Thành Nguyên Làm nông Thôn Ngọc Tiền Làm nông 12/12 Đỗ văn Đại sức khoẻ

1/27/2004 Thôn Ngọc Tiền Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Trần Thị Hạt

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Phạm Quốc Công Làm nông Thôn Ngọc Tiền Làm nông 12/12 Phạm Văn Đương sức khoẻ

8/7/2003 Thôn Ngọc Tiền Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Phạm Thị Gấm

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Đinh Văn Tiến Làm nông Thôn Ngọc Yên Phúc Làm nông 12/12 Đinh Văn Lập sức khoẻ

3/18/2003
Thôn Ngọc Yên 

Phúc
Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Nguyễn Thị Thư 

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Nguyễn Văn Việt Làm nông
Thôn Ngọc 

Yên Phúc
Làm nông 12/12 Nguyễn Văn Viêm sức khoẻ

2003
Thôn Ngọc Yên 

Phúc
Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Vũ Thị Quýt

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Nguyễn Hoàng Nam Làm nông Thôn Chiên Chiết Làm nông 9/12 Nguyễn Thanh Sơn sức khoẻ

7/14/2006 Thôn Chiên Chiết Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Cao Thị Kế

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Phạm Quang Võ Làm nông Thôn Chiên Chiết Làm nông 9/12 Phạm Quang Dũng sức khoẻ

6/19/2003 Thôn Chiên Chiết Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Phạm Thị Huy

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Bân Làm nông Thôn Phia Pháp Làm nông 8/12 A Bê sức khoẻ

1/1/2003 Thôn Phia Pháp Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Lê

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Hà Văn Hải Làm nông Thôn Xuân Tân Làm nông 10/12 Hà Văn Xuân sức khoẻ

4/29/2002 Thôn Xuân Tân Bờ Y, Quảng Ngãi Thái Hà Thị Bàn 

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Nguyễn Văn Bằng Làm nông Tổ dân phố 1 Làm nông 12/12 Nguyễn Văn Lượng sức khoẻ
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi5/7/2003 Tổ dân phố 1 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Nguyễn Thị Hồng 

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Lê Bá Bắc Nam Làm nông Tổ dân phố 2 Làm nông 12/12 Lê Bá Quý sức khoẻ

2003 Tổ dân phố 2 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Nguyễn Thị Liêm

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Nguyễn Trung Hậu Làm nông Tổ dân phố 2 Làm nông 12/12 Nguyễn Văn Phúc sức khoẻ

9/17/2006 Tổ dân phố 2 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Trần Thị Thu Hiền

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Trần Cung Bắc Làm nông Tổ dân phố 2 Làm nông 12/12 rần Thế Phương sức khoẻ

2003 Tổ dân phố 2 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Phạm Thị Mai

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Vũ Quốc Huy Làm nông Tổ dân phố 6 Làm nông 12/12 Vũ Văn Thị sức khoẻ

9/23/2005 Tổ dân phố 6 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Trần Thị Luyến 1973

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Đoàn Văn Mạnh Làm nông Tổ dân phố 6 Làm nông 12/12 Đoàn Văn Hùng sức khoẻ

8/14/2005 Tổ dân phố 6 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Vũ Thị Luyến 

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Nguyễn Quốc Cường Làm nông Tổ dân phố 6 Làm nông 12/12 Nguyễn Quốc Vinh sức khoẻ

4/14/2005 Tổ dân phố 6 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Võ Thị Quỳnh Hoa

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Mai Hoài Nam Làm nông Tổ dân phố 6 Làm nông 12/12 Mai Văn Điểu sức khoẻ

2005 Tổ dân phố 6 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Nguyễn Thị Mai

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Lê Đức Trúc Làm nông Tổ dân phố 6 Làm nông 12/12 sức khoẻ

3/23/2006 Tổ dân phố 6 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Nguyễn Thị Tú 

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Vũ Văn Hải Làm nông Tổ dân phố 6 Làm nông 12/12 Vũ Hữu Minh 1982 sức khoẻ

3/15/2005 Tổ dân phố 6 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Nguyễn Thị Thi 1983

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Đồng Bảo Trọng Làm nông Tổ dân phố 7 Làm nông 12/12 Đồng Ngọc Luân sức khoẻ

2006 Tổ dân phố 7 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Bùi Thị Thạch Sang
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Dương Quang Triều Làm nông Tổ dân phố 7 Làm nông 12/12 Dương Cẩm sức khoẻ

9/20/2000 Tổ dân phố 7 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Nguyễn Thị Yến Tuyết 

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Nguyễn Văn Việt Anh Làm nông Tổ dân phố 7 Làm nông 12/12 Nguyễn Văn Long sức khoẻ

2005 Tổ dân phố 7 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Lê Thị Nga

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Thư Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 A Đil sức khoẻ

2005 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng  

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Tuyền Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 A Phiên sức khoẻ

2005 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Dẽ

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Guynh Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12  sức khoẻ

2/25/2004 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Hel

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Vôn Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 A Vuh sức khoẻ

12/20/2004 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng  

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Oanh Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12  sức khoẻ

6/29/2004 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Wui

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Thét Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 A Thoa sức khoẻ

8/15/2004 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Ngọc

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Thao Bun Đại Nhân Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 Thao Bun Công sức khoẻ

11/23/2004 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng  

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Luân Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 A Lên sức khoẻ

2004 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Khéo 

Công giáo

397

391

392

393

394

395

396

387

388

389

390



38

Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Hà Văn Tuấn Làm nông Thôn 5 Làm nông 12/12 Hà Văn Toàn sức khoẻ

2004 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Thái Y Yoal 

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Thâu Làm nông Thôn 5 Làm nông 8/12 A Nghen sức khoẻ

2004 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Bõi 

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Phụng Làm nông Thôn 5 Làm nông 8/12 A Yiễ sức khoẻ

2004 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Gui 

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Van Làm nông Thôn 5 Làm nông 8/12 A Linh 1975 sức khoẻ

2004 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Soa 1979

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Quý Làm nông Thôn 5 Làm nông 8/12 A Khang 1980 sức khoẻ

2004 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Tuyết 1980

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Khal Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 A Lok sức khoẻ

2003 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng  

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Đinh Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12  sức khoẻ

12/20/2003 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Rem 1989

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Thương Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 A Phân 1980 sức khoẻ

2003 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng  

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Lê Văn Huấn Làm nông Thôn 5 Làm nông 12/12 Lê Năm sức khoẻ

7/10/2003 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Nguyễn Thị Giang

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Hoàng Hiếu Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 A Hậu sức khoẻ

9/29/2002 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng  

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng NgãiLê Ngọc Lương Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 Lê Ngọc Lâm sức khoẻ

9/19/2002 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh  

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Huỹ Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 A Wit 1970 sức khoẻ

2002 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Wơưng 1972

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Trọng Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 A Vê 1975 sức khoẻ

2002 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Khiuh 1976

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Phút Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 A Yiễ 1971 sức khoẻ

2002 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Gui 1973

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Trịnh Minh Thành Làm nông Thôn 5 Làm nông 9/12 Trịnh Minh Hiền sức khoẻ

6/3/2001 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Lê Thị Ngọc Hân

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Bạch Công Hùng Làm nông Thôn 6 Làm nông 12/12 Bạch Công Đụi sức khoẻ

7/1/2002 Thôn 5 Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Lương Thị Vương

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Thao Quy Làm nông Thôn Tà Ka Làm nông 9/12 Thao Đoàn sức khoẻ

7/25/2004 Thôn Tà Ka Bờ Y, Quảng Ngãi Cadong Y Thôi

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Nguyễn Thành Đạt Làm nông Thôn Tà Ka Làm nông 12/12 Nguyễn Viết Cường sức khoẻ

6/6/2002 Thôn Tà Ka Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Lê Thị Thu Chi

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Thao Vỹ Làm nông Thôn Tà Ka Làm nông 9/12 Thoa Sớt sức khoẻ

7/12/2006 Thôn Tà Ka Bờ Y, Quảng Ngãi Cadong Y Bối 

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Thao Ju Mông Làm nông Thôn Tà Ka Làm nông 9/12 A Vinh sức khoẻ

5/19/2007 Thôn Tà Ka Bờ Y, Quảng Ngãi Cadong Y Bu

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Bùi Văn Nam Làm nông Thôn Kon Không Làm nông 9/12 Bùi Văn Thu sức khoẻ
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi11/18/2006 Thôn Tà Ka Bờ Y, Quảng Ngãi Mường Đinh Thị Thắm

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Phạm Văn Hiệp Làm nông Thôn Kon Không Làm nông 11/12 Phạm Thị Thương sức khoẻ

4/20/2001 Thôn Kon Khôn Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh  

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Đỗ Hoàng Phúc Làm nông Thôn Kon Không Làm nông 11/12 Đỗ Văn Hiển sức khoẻ

9/20/2001 Thôn Kon Khôn Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Hoàng Thị Thuý Lợi

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Trần Duy Phước Làm nông Thôn Kon Không Làm nông 11/12 Trần Cuộc sức khoẻ

10/10/2003 Thôn Kon Khôn Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Dương Thị Vy

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Nghiệp Làm nông Thôn Đắk Mế Làm nông 9/12 Thao Phui sức khoẻ

5/15/2002 Thôn Đắk Mế Bờ Y, Quảng Ngãi B Râu Y Lế

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Bùi Văn Nhã Làm nông Thôn Bắc Phong Làm nông 9/12 Bùi Văn Nhin sức khoẻ

10/14/2001 Thôn Bắc Phong Bờ Y, Quảng Ngãi Mường Đinh Thị Huynh

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Lê Trần Công Danh Làm nông Thôn Măng Tông Làm nông 12/12 Lê Chu Trinh 1975 sức khoẻ

5/20/2001 ThônMăng Tông Bờ Y, Quảng Ngãi Mường Trần Thị Sen 1971

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Lê Việt Hoàng Làm nông Thôn Măng Tôn Làm nông 12/12 Lê Tuấn Anh (chết) sức khoẻ

9/22/2003 Thôn Măng Tôn Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Bùi Thị Hoàng Yến 1982

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Nguyễn Phương Tri Làm nông Thôn Măng Tôn Làm nông 12/12  sức khoẻ

9/19/2003 Thôn Măng Tôn Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh  

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Bùi Văn Hoàng Làm nông Thôn Măng Tôn Làm nông 12/12 Bùi Văn Thu 1970 sức khoẻ

12/20/2004 Thôn Măng Tôn Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Bùi Thị Nhung 1976

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Bùi Văn Hoàng Làm nông Thôn Măng Tôn Làm nông 12/12 Bùi Văn Thu 1970 sức khoẻ

12/20/2004 Thôn Măng Tôn Bờ Y, Quảng Ngãi Mường Bùi Thị Nhung 1976
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Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Lâm Trọng Giáp Làm nông Thôn Măng Tôn Làm nông 12/12 Lâm Văn Mão 1975 sức khoẻ

1/1/2004 Thôn Măng Tôn Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Hoàng Thị Băn 1978

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Vũ Quang Huy Làm nông Thôn Ngọc Hải Làm nông 12/12 Vũ Văn Hòa sức khoẻ

8/31/2001 Thôn Ngọc Hải Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Nguyễn Thị Mùi

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Hoàng Văn Ba Làm nông Thôn Ngọc Hải Làm nông 12/12 Hoàng Văn Duy: sức khoẻ

6/23/2002 Thôn Ngọc Hải Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Hoàng thị Phúc:

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Vũ Thanh Truyền Làm nông Thôn Ngọc Hải Làm nông 9/12 Vũ Văn Toản 1975 sức khoẻ

7/1/2004 Thôn Ngọc Hải Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đỗ Thị Huệ 1985

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Lại Văn Phúc Làm nông Thôn Ngọc Hải Làm nông 11/12 Lại Văn Hưởng sức khoẻ

9/27/2007 Thôn Ngọc Hải Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đặng Thị Go

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Đăng Minh Thuấn Làm nông Thôn Ngọc Thư Làm nông 12/12 Đăng Văn Vang sức khoẻ

7/21/2002 Thôn Ngọc Thư Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Vũ Thị Thắm

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Vũ Đăng Khoa Làm nông Thôn Ngọc Thư Làm nông 12/12 Vũ Trọng Kỳ sức khoẻ

4/28/2001 Thôn Ngọc Thư Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Vũ Thị Lượt

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Vũ Văn Tiến Làm nông Thôn Ngọc Tiền Làm nông 12/12 Vũ Văn Toản sức khoẻ

10/5/2005 Thôn Ngọc Tiền Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh  Đinh Thị Lan

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Tống Ngọc Vũ Làm nông Thôn Ngọc Tiền Làm nông 12/12 Tống Văn Khoá sức khoẻ

7/26/2005 Thôn Ngọc Tiền Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Phan Thị Thuỷ

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Thiểu Làm nông Thôn Kei Joi Làm nông 12/12 A Thương sức khoẻ

3/25/2004 Thôn Kei Joi Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Long 

Công giáo

437

438

432

433

434

435

436

428

429

430

431



42

Họ, chữ đệm và tên  khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình;  - Thành phần gia đình  - Trình độ VH, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

1

Bắc Phong, Bờ Y, Quảng Ngãi Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A En Làm nông Thôn Kei Joi Làm nông 9/12 A Mép: 1980 sức khoẻ

12/25/2003 Thôn Kei Joi Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Bong: 1979

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Đỗ Thế Tài Làm nông Thôn Kei Joi Làm nông 9/12 Đỗ Trọng Đạt sức khoẻ

12/7/2002 Thôn Kei Joi Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Ngô Thị Kim Cúc

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

A Chung Làm nông Thôn Kei Joi Làm nông 9/12 A Chin sức khoẻ

5/15/2005 Thôn Kei Joi Bờ Y, Quảng Ngãi Xơ đăng Y Hạ

Công giáo

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Bùi Duy Hoàng Làm nông Thôn Kei Joi Làm nông 9/12  sức khoẻ

6/19/2005 Thôn Kei Joi Bờ Y, Quảng Ngãi Mường  

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Hà Văn Quyền Làm nông Thôn Thung Nai Làm nông 9/12 Hà Văn Sứng (Chết) sức khoẻ

11/4/2003 Thôn Thung Nai Bờ Y, Quảng Ngãi Thái Trần Thị Mỳ 

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Trần Hoàng Nam Làm nông Thôn Thôn Iệc Làm nông 12/12 Trần Hữu Bắc: 1975 sức khoẻ

5/29/2002 Thôn Thôn Iệc Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Hoàng Thị Hương

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Nguyễn Nhật Minh Làm nông Thôn Thôn Iệc Làm nông 12/12 Nguyễn Quốc Chương sức khoẻ

11/2/2006 Thôn Thôn Iệc Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Khổng Thị Hiền

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Nguyễn Hoàng Thái Làm nông Thôn Thôn Iệc Làm nông 12/12 Nguyễn Văn Viện sức khoẻ

6/23/2005 Thôn Thôn Iệc Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Hoàng Thị Uyên

Không

Làm nông Không đủ tiêu chuẩn

Vũ Minh Thắng Làm nông Thôn Thôn Iệc Làm nông 12/12 Vũ Thanh Tịnh sức khoẻ

8/13/2001 Thôn Thôn Iệc Bờ Y, Quảng Ngãi Kinh Đỗ Thị Dâu  

Không
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